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Thanh Trì là một huyện ngoại thành, theo 
thống kê ở thời điểm hiện tại có đàn trâu, bò 1.361 
con; lợn 15.783 con; gia cầm 140.689 con; đàn 
chó mèo 11.000 con. Trước đây, tiêm phòng cho 
đàn chó, mèo được thực hiện theo hai hình thức, 
đó là tổ chức tiêm tập trung hoặc đi đến từng nhà 
vậy nên gặp không ít khó khăn.

Phương thức tiêm phòng không tập trung 
thường hạn chế rất nhiều, cụ thể việc tuyên truyền 
chưa được rộng khắp, tổ chức không đồng bộ mất 
nhiều thời gian, đội  tiêm phòng phải đến từng nhà 
nên đợt tiêm phòng kéo dài hàng tuần mới xong 
và đặc biệt không phải lúc nào chủ nuôi chó cũng 
ở nhà nên việc đi tiêm phòng vừa vất vả cho người 
đi tiêm, vừa hiệu quả thấp. Một đặc thù nữa với 
giống chó khi người lạ vào là sẽ tấn công gây khó 
khăn cho lực lượng chuyên môn hoặc có gia đình 
còn nuôi chó thả rông nên việc bắt giữ vô cùng 
khó khăn. Một điều bất cập nữa là người nuôi chó 
chưa thấy rõ trách nhiệm của mình về những quy 
định của pháp luật đối với chủ nuôi chó về việc 
bắt buộc phải tiêm phòng, khi cho chó ra nơi công 
cộng phải có xích và rọ mõm, nuôi chó phải đảm 
bảo vệ sinh môi trường. Nếu chủ nuôi chó không 
thực hiện những quy định đó sẽ bị xử phạt vi phạm 
hành chính.

Năm 2018, thực hiện chương trình phòng 
chống bệnh dại Quốc gia giai đoạn 2017 - 2021, 
chương trình phòng chống bệnh dại của Thành 
phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo, 
quyết tâm đổi mới phương thức tiêm phòng bệnh 
dại cho đàn chó, mèo. Về chỉ đạo, UBND huyện đã 

chỉ đạo tiêm phòng trên địa bàn toàn huyện theo 
phương thức tổ chức tiêm tập trung cho đàn chó, 
mèo, thành lập các điểm tiêm tại các thôn, xóm, 
quy định ngày giờ cụ thể (không tổ chức đi từng 
gia đình tiêm như trước đây). Trực tiếp giao Chủ 
tịch UBND xã, thị trấn tổ chức tạo sự thống nhất 
đồng bộ về phương thức, thời gian, kế hoạch tiêm 
phòng trên địa bàn toàn huyện. Huyện tập trung 
làm điểm 3 xã trước để nhân rộng, khắc phục hạn 
chế (gồm xã Yên Mỹ, Tân Triều, Ngọc Hồi) từ ngày 
31/3 đến 1/4/2018. Kết quả 3 xã đã làm rất tốt chỉ 
trong ngày đầu 02 xã (Yên Mỹ, Tân Triều) hoàn 
thành chỉ tiêu tiêm với kết quả tiêm 830 con chó, 
mèo; xã còn lại là Ngọc Hồi hoàn thành chỉ tiêu sau 
ngày tiêm thứ 2. Tổng 03 xã làm điểm tiêm được 
1.470 con, đạt 116% kế hoạch. Từ kết quả này 
huyện đã rút kinh nhiệm những hạn chế tiến hành 
triển khai đồng bộ các xã còn lại (13 xã) vào 02 
ngày 07/4 và 08/4/2018. Kết quả đáng ghi nhận là 
các xã triển khai đều rất thuận lợi, bài bản do đã 
học tập được kinh nghiệm từ 03 xã làm điểm trước 
đó. Sau ngày 08/4, trên địa bàn huyện, các xã 
được triển khai tiêm phòng bệnh dại đồng bộ hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu giao đối với đàn chó mèo, 
tiêm triệt để 100% số chó mèo (trên 10 ngàn con) 
trong diện tiêm và được đeo vòng cổ nhận diện 
sau khi được tiêm phòng. So với cùng kỳ năm 2017 
đạt 140%  (năm 2017 tiêm phòng 7 ngàn con). 

Cái được lớn nhất là tạo sự đồng bộ trên địa 
bàn toàn huyện, được chính quyền, người dân 
đồng tình ủng hộ, tỷ lệ đạt cao hơn hẳn so cùng 
kỳ (140%). Bên cạnh đó tiết kiệm được chi phí 
trong tổ chức triển khai về nhân lực và làm tiền đề 
cho việc tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho những 
năm sau. Bài học kinh nghiệm để thành công trong 
công tác triển khai tiêm phòng tập trung cho đàn 
chó, mèo đó là sự vào cuộc quyết liệt và có trách 
nhiệm của các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp 
huyện và cấp xã, thị trấn. Thực tế huyện đã đi 
kiểm tra từng xã, thị trấn vừa chỉ đạo, động viên 
nhắc nhở các xã triển khai tiến độ chậm. Đi đôi 
công tác chỉ đạo quyết liệt là công tác thông tin 
tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng góp 
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phần giúp người dân hiểu và tự giác chấp hành, 
để tạo sự đồng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị. Trên thực tế xã nào làm mạnh công tác 
tuyên truyền xã đó thực hiện nhanh, đúng tiến độ. 
Nhiều xã sử dụng hệ thống tuyên truyền đến các 
thôn thông báo rõ thời gian, địa điểm, nhắc nhở 
những hộ có chó chưa mang ra tiêm phòng. Một 
kinh nghiệm nữa là việc thống kê đàn chó, mèo 
cần làm tốt để tuyên truyền, nhắc nhở chủ nuôi 
mang chó ra tiêm phòng đúng thời gian. Bên cạnh 
đó, cần làm tốt khâu chuẩn bị vắc xin, nhân lực, 
vật dụng phục vụ cho công tác tiêm phòng. 

Về địa điểm tiêm phòng, nên chọn những vị 
trí hợp lý (thường ở các sân rộng, gần nhà văn 
hóa). Chọn những người trong tổ tiêm phòng có 
uy tín biết cách làm để thực hiện đúng chuyên 
môn và quan trọng là giải thích tuyên truyền cho 
chủ nuôi chó để chấp hành tốt quy định của pháp 
luật. Để giúp các xã tổ chức tốt đợt tiêm phòng, 
UBND huyện cũng đã hỗ trợ kinh phí mua bổ sung 
lượng vắc xin dại còn thiếu so với việc phân bổ và 
giao chỉ tiêu tiêm phòng bệnh dại của Thành phố 
với 4.000 liều vắc xin cùng 11.000 vòng đeo cổ 
chó, mèo để nhận diện việc chó đã tiêm phòng; In 
6.300 tờ rơi do huyện biên tập nội dung và thiết 
kế để tuyên truyền đến người dân biết những quy 
định của pháp luật về phòng chống bệnh dại. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tiêm 
phòng tập trung cũng không thể tránh được những 

khó khăn, hạn chế, đó là vẫn còn những chủ hộ 
chưa hiểu hết những quy định của pháp luật về 
phòng chống bệnh dại. Tiêm phòng đồng loạt nên 
có hộ vắng nhà chưa triển khai được, vẫn còn hộ 
chăn nuôi cố tình chưa chấp hành việc tiêm phòng 
phải đôn đốc nhắc nhở nhiều lần. Việc mở sổ quản 
lý đàn chó, mèo trước đó chưa được UBND các xã, 
thị trấn quan tâm chỉ đạo sát sao; cách cập nhật 
và theo dõi tổng đàn chó, mèo chưa thực sự khoa 
học và chưa được cập nhật thường xuyên. Những 
hạn chế này sau đợt tiêm phòng huyện cũng đã 
tổ chức rút kinh nghiệm và biểu dương những xã, 
thị trấn làm tốt, nhắc nhở các xã làm tiến độ còn 
chậm. Đây cũng chính là động lực, kinh nghiệm để 
những năm tới huyện tổ chức đạt tỷ lệ cao hơn, 
góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và 
của do bệnh dại gây nên.

Tiếp nối thành công trong chỉ đạo sản xuất 
nông nghiệp, huyện Thanh Trì chỉ có một cơ sở 
giết mổ tập trung (đặt tại xã Vạn Phúc), không còn 
điểm giết mổ nhỏ lẻ trong dân, là một điển hình 
toàn thành phố. Năm 2018 điểm nhấn tiếp theo 
là đổi mới phương thức tiêm phòng bệnh dại cho 
đàn chó, mèo theo phương thức tiêm tập trung 
toàn huyện để đạt tỷ lệ tiêm phòng cao. Hi vọng 
đây là những điển hình cần được nhân rộng đến 
các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội ./. 

Nguyễn Ngọc Sơn

Vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã 
tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện dự án 
“Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi 

đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành 
phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”. 

Sau 2 năm triển khai, dự án đã có hiệu quả 
bước đầu, nhiều nội dung, chỉ tiêu của dự án đã 
đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Về mô hình 
chuỗi khép kín, chuỗi khép kín do doanh nghiệp 
làm đầu mối chủ động các khâu từ sản xuất giống, 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổ chức chăn nuôi, 
giết mổ, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Dự án “Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm 
chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 
bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”, sau 2 
năm đã xây dựng được 23 chuỗi liên kết sản xuất 
và tiêu thụ trong chăn nuôi, trong đó đã chuẩn hóa 
được quy trình chăn nuôi và quy chế quản lý cho 
9 chuỗi phát triển ổn định gồm: gà đồi Ba Vì; gà 

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN CHUỖI SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM 
CHĂN NUÔI ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp & PTNT 
Hoàng Thanh Vân phát biểu tại hội nghị
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đồi Sóc Sơn; gà Mía Sơn Tây; thịt lợn hữu cơ Bảo 
Châu; thịt lợn sinh học Quốc Oai; thực phẩm A-Z; 
thực phẩm 3F; thực phẩm Tiên Viên; sữa Ba Vì. 
Các chuỗi này đã hoàn thiện nhãn hiệu và bộ nhận 
diện thương hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ 
Khoa học và Công nghệ cấp bằng bảo hộ thương 
hiệu. Hiện nay, các chuỗi sản xuất, tiêu thụ trong 
lĩnh vực chăn nuôi đã cung cấp cho thị trường hơn 
8 tấn thịt lợn, 72.000 quả trứng 90 tấn sữa tươi, 
sản lượng thịt bò là 1,5 tấn mỗi ngày. Bên cạnh đó, 
đã xây dựng được 9/12 nhãn hiệu sản phẩm chăn 
nuôi cho các chuỗi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Thanh Vân 
- Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp & 
PTNT) cho biết, so với địa phương khác, thành phố 
Hà Nội có nhiều thành công trong phát triển chăn 
nuôi, với thị trường tiêu thụ lớn thành phố có thể 
mở rộng sản xuất trong đó tập trung phát triển 

các chuỗi liên kết sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch 
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong thời 
gian tới, thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin vào quản lý truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, tuyên truyền cho người dân về sử dụng 
thực phẩm an toàn.

Bên cạnh đó, thành phố cần rà soát lại việc 
xây dựng các thể chế và có chính sách hỗ trợ phát 
triển chăn nuôi, cần có tính toán một cách tổng 
thể để phát triển có quy hoạch tránh manh mún, 
nhỏ lẻ. Thành phố đã có Luật Thủ đô đây là cơ sở 
quan trọng để có cơ chế đặc thù cho nông nghiệp 
thủ đô phát triển. Bên cạnh đó, các sở, ngành của 
thành phố cần quản lý tốt công tác thị trường, 
xử lý nghiêm những vi phạm về ATTP, tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra.../.

Thanh Tuyền

Sở Công thương Hà Nội phối hợp với Sở Nông 
nghiệp & PTNT, Liên minh Hợp tác xã Hà Nội vừa 
tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu nông sản thực 
phẩm và giải pháp phát triển tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp bền vững của TP Hà Nội năm 2018.  
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu 
chủ trì hội nghị. Cùng dự có khoảng 300 đại biểu 
đại diện cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã 
và cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân 
phối nông sản trên địa bàn TP Hà Nội và một số 
tỉnh lân cận.

Trong những năm qua, Hà Nội đã tổ chức kết 
nối cung - cầu hàng hóa giữa doanh nghiệp bán lẻ 

với các hợp tác xã, hộ sản xuất, qua đó chủ động 
được sản lượng sản xuất và ổn định thị trường tiêu 
thụ. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm lợi thế của các 
huyện ngoại thành đã được đưa vào tiêu thụ tại 
hệ thống siêu thị, đồng thời được hỗ trợ phát triển 
nhãn hiệu, thương hiệu như gà đồi Ba Vì, bưởi 
Phúc Thọ, ổi Đông Dư, rau Vân Nội (Đông Anh)… 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội nghi cho rằng: 
sản xuất nông nghiệp vẫn manh mún, việc thực 
hiện quy hoạch vùng sản xuất còn lỏng lẻo nên 
chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng 
hóa lớn. Đặc biệt, chưa giải quyết được vấn đề 
tích tụ đất để có thể thu hút nhiều doanh nghiệp 
lớn tham gia sản xuất, kinh doanh, phân phối sản 
phẩm nông nghiệp theo chuỗi; sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ… còn ít dẫn đến 
tỷ lệ sản phẩm của từng mùa vụ chưa đồng đều, 
tỷ lệ truy xuất nguồn gốc còn thấp, chỉ đạt 30%.

Để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản 
theo hướng bền vững, thời gian tới, TP Hà Nội sẽ 
tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong 
đó tập trung chỉ đạo sản xuất bền vững theo quy 
hoạch; công khai phát triển vùng, khu vực nông 
nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp ổn 
định lâu dài, sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh 

HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG CẦU NÔNG SẢN HÀ NỘI
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HUYỆN ĐAN PHƯỢNG: KIÊN QUYẾT XỬ LÝ SỬ DỤNG CHẤT CẤM, LẠM DỤNG 
KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI 

UBND huyện Đan Phượng vừa ban hành kế 
hoạch về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm 
trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. 

Theo đó, đi đôi với giám sát, kiểm tra, thanh 
tra, xử lý vi phạm; tổ chức sản xuất kết nối với 
tiêu thụ nông sản an toàn; tập huấn, nâng cao 
năng lực cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng 
vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản các cấp..., huyện Đan Phượng tiếp 
tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông về an toàn 
thực phẩm. 

Tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe 
người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế đối với nhà sản 
xuất, kinh doanh khi sử dụng chất cấm hoặc lạm 

dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng 
sinh; hướng dẫn các cơ sở sản xuất áp dụng thực 
hành sản xuất tốt (GAP), đặc biệt không sử dụng 
chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục; tuân thủ 4 
đúng về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú 
y; phổ biến người tiêu dùng hiểu biết và ủng hộ 
sản phẩm an toàn có xác nhận... 

Đáng chú ý, huyện Đan Phượng kiên quyết 
ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc lưu thông, buôn 
bán, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong 
chăn nuôi và nuôi trồng, bảo quản, chế biến nông 
sản; việc lưu thông, buôn bán, sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi 

Vừa qua, Văn phòng Điều phối chương trình 
xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội (cơ quan 
Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/
TU của Thành ủy), phối hợp với Trường Đại học 
Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng 
và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn TP Hà Nội”.

Theo báo cáo của Sở Quy hoạch Kiến trúc, 
năm 2012, Hà Nội đã phê duyệt toàn bộ các quy 
hoạch nông thôn mới. Hiện nay, căn cứ Thông tư 
02/2017/TT-BXD ngày 1/2/2017 của Bộ Xây dựng 
về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới; 
đồng thời, trong quá trình triển khai xây dựng 
nông thôn mới có những thay đổi (Hà Nội đang 
xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao và 
nông thôn mới điển hình tiên tiến) bởi vậy quy 
hoạch nông thôn mới cần điều chỉnh cho phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn. Đến nay, 13/18 huyện, thị xã 
đã triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng xã, bổ sung quy hoạch chi tiết khu trung tâm 
xã, điểm dân cư nông thôn.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến nêu ra những khó 
khăn liên quan đến trình tự, thủ tục phê duyệt đồ 
án quy hoạch nông thôn mới, sự chồng lấn của các 
quy hoạch, quy hoạch phát triển vùng bãi, điều 
chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết. Đại 
diện văn phòng Điều phối chương trình xây dựng 
nông thôn mới TP Hà Nội cùng các địa phương đã 
thảo luận các bước lập, điều chỉnh quy hoạch để 
đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng của quy 
hoạch, đồng thời, sau hội thảo sẽ phân loại nhóm 
khó khăn, vướng mắc của các địa phương trên địa 
bàn thành phố để báo cáo thành phố chỉ đạo./.	                           

Tiến Vũ 

tranh. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ 
nông dân chủ động lập quy trình sản xuất theo các 
tiêu chuẩn được các bộ, ngành xây dựng và ban 
hành. Từ đó, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm soát 
toàn bộ các khâu trong chuỗi giá trị hàng nông 
sản. Thành phố sẽ tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 
như triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, sàn 
giao dịch thương mại điện tử… Ngoài ra, thí điểm 

ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử 
trong quản lý, nhận diện, truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm tươi sống bằng tem điện tử QRcode. 

Tại hội nghị đã diễn ra lễ trao biên bản ghi 
nhớ hợp tác về khai thác, tiêu thụ sản phẩm nông 
sản, khai thác vùng nguyên liệu giữa các doanh 
nghiệp phân phối với 22 quận, huyện, thị xã trên 
địa bàn thành phố./.

Lưu Phượng

HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
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HUYỆN ỨNG HÒA: ĐƯA LÚA NHẬT VÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

trường, chất bảo quản, phụ gia ngoài danh mục, 
kém chất lượng, không an toàn trong trồng trọt, 
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; chấn chỉnh việc 
giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt giảm 
thiểu ô nhiễm vi sinh vật có hại.

Huyện Đan Phượng phấn đấu, đến cuối năm 
2018, tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực 
vật, chất bảo quản trong rau, quả, tồn dư hóa 
chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong 
các loại sản phẩm thịt, thủy sản nuôi và ô nhiễm vi 

sinh trong thịt giảm 10% so với năm 2017; 100% 

các vụ việc không đảm bảo an toàn thực phẩm 

được điều tra, xử lý kịp thời. Tỷ lệ cơ sở sản xuất 

kinh doanh nông sản được kiểm tra đạt yêu cầu 

xếp loại A, B tăng 10% so với năm 2017. Tỷ lệ cơ 

sở sản xuất kinh doanh nông sản xếp loại C (không 

đạt điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm) được 

nâng hạng A, B tăng 10% so với năm 2017.../.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

Trên bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển 
không gian xã nông thôn mới của Phù Lưu (Ứng 
Hòa, Hà Nội) ghi rõ vùng nào trồng hoa, vùng nào 
làm nghĩ trang, vùng nào làm khu đa canh, vùng 
nào sản xuất lúa chất lượng cao.

Vụ xuân này cũng như xã Hòa Phú, Phù Lưu 
quyết định chuyển tất diện tích canh tác của mình 
sang trồng lúa Nhật J02.  

Ông Dư Đình Huyên, Chủ nhiệm HTX Nông 
nghiệp Phù Lưu Hạ cho hay, đơn vị mình là một 
trong hai nơi tiên phong của huyện Ứng Hòa trong 
việc cấy lúa Nhật khi bắt đầu thử nghiệm ở vụ 
xuân năm 2016. Hồi ấy giống lúa Nhật được chọn 
không phải là J02 nhưng chất lượng gạo cũng rất 
tốt chỉ có điểm hạn chế là năng suất làng nhàng, 
đạt khoảng 2 tạ/sào. Bởi thế, với giá bán 7.500 
đồng/kg lúa khô thì mức lãi của giống lúa Nhật này 
chưa thực hấp dẫn nhà nông.

Vụ xuân 2017, HTX Nông nghiệp Phù Lưu Hạ 
trải qua 10 cuộc họp mớ có khoảng 90% diện tích 
được đăng ký cấy lúa Nhật J02 tương đương với 
90 ha. Một số hộ còn lại kiên quyết vẫn duy trì cấy 
lúa lai vì chọn sự nhàn hạ và chắc ăn quen thuộc. 
Cả hai phía cấy và không cấy lúa Nhật đều hồi hộp 
chờ đợi đến ngày thu hoạch.

Kết cục, năng suất của lúa lai đạt trung bình 
2,2 tạ/sào, giá bán trung bình 5.500đ/kg, thua xa 
so với lúa Nhật đạt 2,5 tạ/sào (cá biệt có hộ đạt 3 
tạ/sào), giá bán trung bình 8.000 đồng/sào. Tính 
chi li ra mỗi sào lúa Nhật nông dân có thể lãi tới 
900.000 đồng so với cấy lúa lai lãi chỉ 200.000 - 
300.000 đồng thì gấp hơn 3 lần.

Về đặc tính giống, lúa Nhật tuy khó làm mạ 
(vỏ trấu dầy nên ngâm ủ mất công) nhưng dễ 
trong lúc chăm sóc nên chỉ cần 1 - 2 lần phun 

thuốc hay thậm chí có những vụ sạch bệnh đến nỗi 
không cần phải dùng đến thuốc BVTV, rất hợp với 
xu hướng sản xuất sạch hiện nay. Bởi vậy, vụ xuân 
2018 này chẳng cần đài phát thanh xã phải ra rả 
tuyên truyền trước thời vụ cấy bà con đã đăng ký 
100% diện tích với hơn 100ha.

Ông Huyên chia sẻ: “Nếu trừ đi mức hỗ trợ 
của huyện thì người dân cấy lúa Nhật J02 vẫn lãi 
được trên 800.000 đồng/sào (mức hỗ trợ giống 
và thuốc BVTV hiện nay khoảng 60.000 đồng/sào) 
nên kể cả không hỗ trợ đi chăng nữa họ vẫn cấy. 
Nói đâu xa, như chính nhà tôi năm ngoái cấy 1,8 
mẫu lúa Nhật - nhiều nhất HTX, bán tươi một phần 
với giá 5.500 đồng/kg đã được hơn 20 triệu lãi. Số 
bớt lại 1,5 tấn để ăn chính là phần gốc mà tôi bỏ ra 
chi cho sản xuất. Trước đây làm lúa lai, cũng cùng 
diện tích ấy, không bao giờ tôi thu lãi quá 5 triệu”.

Cấy lúa Nhật, nhiều phía cùng có lợi. Doanh 
nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định để cấp giống 
cho dân và thu mua lại sản phẩm về chế biến. 
HTX trước đây vốn rất lúng túng, bị động, nghèo 
nàn về dịch vụ thì nay đóng vai trň tổ chức sản 
xuất theo cánh đồng mẫu lớn, cung ứng nhiều loại 
dịch vụ như vật tư nông nghiệp, làm đất, thủy lợi, 
BVTV, thu hoạch, bao tiêu sản phẩm và có thể tiến 
tới xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu.

Nông dân vừa tăng được lợi nhuận vừa rút 
gọn hoặc lược bỏ đi những công đoạn lao động 
nặng nhọc như cày bừa, BVTV, gặt hái, phơi phóng 
so với trước đây… Chưa loại gạo nào dễ bán như 
lúa Nhật, doanh nghiệp đánh ô tô đến tận trụ sở 
HTX thu mua cho bà con lúc còn tươi nên nông 
dân không phải phơi phóng, chạy thóc tướt tả mồ 
hôi những khi gặp mưa rào như thủa nào.../.

TT (Theo NNVN) 
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Nước ta hiện chưa có giống lợn  siêu thịt mà chỉ 
nuôi thịt những lợn không đủ tiêu chuẩn để giống, 
miễn đó là giống hướng nạc là tốt. Theo cách nuôi 
lợn thịt của người xưa, bất cứ lợn nào không lựa ra 
để giống thì xếp vào hạng nuôi thịt.

Với cách nuôi công nghiệp ngày nay, lợn thịt 
phải là giống lợn ngoại, ít ra cũng lai 1/2 hoặc 3/4 
máu lợn ngoại mới tốt, như vậy tỷ lệ thịt mới cao – 
đây là cách nuôi lợn mau lớn thường thấy.

Mặt khác, nuôi lợn thịt phải chọn lợn có vóc 
dáng cao to, đòn dài, lưng thẳng, ngực rộng, đùi 
to, vai nở, lại có nết phàm ăn, sức khoẻ tốt mới 
được chọn nuôi. Những lợn giống nội địa, vừa nhỏ 
con, vừa nhiều mỡ không nên nuôi thịt.

Nên chọn nuôi lợn thịt những giống ngoại 
nhập nào cho nhiều lợi?

Những giống lợn cao sản, hướng nạc ngoại 
nhập mà ta nhập về chọn nuôi làm giống trước 
đây và lợn lai của chúng đều nuôi thịt rất tốt. Đó là 
các giống Yorkshire large white, Yorkshire middle 
white, Berkshire, Duroc, Landrace, Hampshire 
… Thế những, có điều những giống lợn này chỉ
nên nuôi đến 6 hay 7 tháng tuổi, khi chúng đạt 
được trọng lượng từ 80 kg đến 100 kg thì nên xuất 
chuồng. Vì ở vào giai đoạn này tỉ lệ nạc khá cao, 
nếu nuôi tiếp từ 100kg trở lên lợn lại cho nhiều mỡ, 
bán không được giá.

Chọn loại lợn nào để nuôi thịt?
Lợn chọn nuôi thịt thường có nhiều loại:
- Lợn không hội đủ tiêu chuẩn làm giống, hoặc đủ 

tiêu chuẩn, nhưng không cần thiết để giống.

- Lợn nọc, lợn nái sinh sản kém.
- Lợn nọc, lợn nái đã già không còn khả năng 

sinh sản nữa.
Tại sao phải thiến lợn đực, cái lúc nhỏ 

nuôi thịt mới cho nhiều lợi? 
Lợn đã bị thiến thì tính tình trở nên hiền, không 

phá phách, chạy nhảy mà thụ động, chỉ biết ăn 
no rồi nằm ngủ nghỉ, nhờ đó mà mau tăng trọng, 
chóng đem lại mối lợi cho người nuôi, là cách nuôi 
lợn mau lớn. 

Lợn con thiến vào giai đoạn năm sáu tuần tuổi, 
vết thương mau lành, lại cho phẩm chất thịt vừa 
mềm vừa ngon. Ngày nay, không ai thiến lợn cái, vì 
giống lợn ngoại nhập lớn con lại mau tăng trọng, chỉ 
nuôi đến 6 tháng tuổi (trước thời kỳ động dục) đã có 
trọng lượng khoảng 80kg đúng lứa để xuất chuồng.

Riêng lợn cái lai (giữa giống lợn ngoại với lợn 
nội địa) chậm lớn, nếu nuôi đến 10 hay 12 tháng 
tuổi mới bán thịt được thì mức lời không nhiều, vì 
vậy cần phải thiến để chúng mau tăng trọng và 
cho nhiều lời.

Cần có những bước chuẩn bị gì trước khi 
thiến lợn?

Để làm theo cách nuôi lợn mau lớn, khi thiến lợn 
bạn cần phải sắm sẵn những thứ sau đây:

Dao lưỡi mỏng bén để mổ (sát trùng kỹ)
Vải kẹp bấm (sát trùng kỹ)
Một cái kéo (sát trùng kỹ)
Thuốc trừ ruồi muỗi (Gentamycine)
Thuốc đỏ
Oxy già
Kim chỉ để may vết mổ (sát trùng)
Đó là những dụng cụ cần phải sắm sẵn. Khi 

thiến, người thiến lợn cần rửa tay thật sạch bằng xà 
bông, và trước đó phải cắt móng tay cho gọn sạch.

Chỉ thiến khi lợn ở trong tình trạng sức khỏe 
tốt. Không được thiến ngay ngày lợn mới được 
chích các loại thuốc ngừa hoặc mới uống thuốc 
xổ lãi. Cũng không nên thiến khi lợn đang no (cho 
nhịn đói trước một ngày) hoặc là lợn từ xa mới chở 
đến còn mệt nhọc./.

NT (Theo Sản phẩm CN & SK cộng đồng)

HƯỚNG DẪN CÁCH NUÔI LỢN THỊT MAU LỚN
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Từ những dòng ngan nhập nội từ Cộng 
hòa Pháp, Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy 
Phương đã tiến hành chọn lọc nâng cao, lai tạo 
ra 2 dòng ngan VS có những ưu điểm vượt trội.

Ngan bố mẹ V152 (từ 1 ngày - 24 tuần 
tuổi): Tỷ lệ nuôi sống đạt 98%. Lượng thức ăn 
tiêu thụ cho ngan trống là 26kg, ngan mái 15kg. 
Năng suất (từ 28 tuần đến hết 2 chu kỳ đẻ): Tỷ 
lệ nuôi sống đạt 92 - 93%. Tuổi đẻ 5% là 199 - 
202 ngày. Năng suất trứng/mái/2 chu kì đạt 201 
- 203 quả. Tỷ lệ chọn trứng ấp đạt 92 - 93%. Tỷ 
lệ có phôi là 94 - 95%. Tỷ lệ nở loại 1/tổng ấp 
đạt 81 - 82%. Số con/mái đạt 150 - 154 con.

Ngan bố mẹ V172 (từ 1 ngày - 24 tuần 
tuổi): Tỷ lệ nuôi sống đạt 98%. Lượng thức ăn 
tiêu thụ cho ngan trống là 26kg, ngan mái 15kg. 
Năng suất (từ 28 tuần đến hết 2 chu kỳ đẻ): Tỷ 
lệ nuôi sống đạt 92 - 93%. Tuổi đẻ 5% là 195 - 
198 ngày. Năng suất trứng/mái/2 chu kì đạt 202 
- 204 quả. Tỷ lệ chọn trứng ấp đạt 92 - 93%. Tỷ 
lệ có phôi là 95 - 96%. Tỷ lệ nở loại 1/tổng ấp 
đạt 82 - 83%. Số con/mái đạt 152 - 156 con.

Ngan thương phẩm VS 152: Tuổi giết thịt là 
77 ngày. Tỷ lệ nuôi sống từ 96 - 98%. Khối lượng 
cơ thể trung bình đạt 3,6 - 3,7kg. Tiêu tốn thức 
ăn/kg tăng trọng là 2,9 kg. Tỷ lệ thịt thân đạt 
70 - 71%. Tỷ lệ thịt ngực từ 20 - 21%. Tỷ lệ thịt 
đùi là 17 - 18%.

Ngan thương phẩm VS 172: Tuổi giết thịt là 
77 ngày. Tỷ lệ nuôi sống từ 96 - 98%. Khối lượng 
cơ thể trung bình đạt 3,5 - 3,6kg. Tiêu tốn thức 
ăn/kg tăng trọng là 2,9kg. Tỷ lệ thịt thân đạt 70 

- 71%. Tỷ lệ thịt ngực từ 20 - 21%. Tỷ lệ thịt đùi 

là 17 - 18%.

Điều kiện và địa bàn áp dụng:
Phương thức nuôi: Nhốt tập trung. Kiểu 

chuồng trại: Chuồng kín hoặc thông thoáng tự 

nhiên. Thức ăn: Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh hoặc thức ăn đậm đặc phối trộn với các 

nguyên liệu khác theo hướng dẫn. Áp dụng cho 

tất cả các vùng, miền trong cả nước.

Khuyến cáo: Nuôi ngan bố mẹ phải mua 

giống từ những cơ sở giữ giống ông, bà. Nuôi 

con thương phẩm phải lấy từ những đàn giống 

bố, mẹ. Thức ăn cho ngan không được mốc và 

ôi chua. Ngan thương phẩm cho ăn càng nhiều 

càng mau lớn.

Ngan nuôi giống phải thực hiện chế độ ăn 

theo định lượng: Ngày đầu cho ăn 4g/1 con/1 

ngày, sau đó mỗi ngày cộng thêm 4g/con/ngày 

cho đến 28 ngày tuổi. Từ 24 tuần tuổi trở đi cho 

ăn theo khẩu phần ngan đẻ.

Khi ngan đẻ quả trứng đầu tiên tăng thức 

ăn lên 15%. Khi đàn đẻ 5% tăng thêm ngan ăn 

tự do 7 ngày (ở ban ngày). Chuyển từ thức ăn 

ngan hậu bị sang thức ăn ngan đẻ được tiến 

hành 2 tuần trước khi ngan đẻ.

Nên cho ngan đẻ 52 tuần liên tục (thay 

cho khai thác trứng theo 2 chu kỳ), để tiết giảm 

chi phí thức ăn. Trong suốt giai đoạn ngan sinh 

sản cần thời gian chiếu sáng mỗi ngày 16 - 18h. 

Cường độ chiếu sáng là 5W/1m2 (thời gian chiếu 

sáng không đảm bảo sẽ giảm năng suất trứng). 

Chuồng trại phải sạch sẽ khô ráo. Độn chuồng 

phải dày 10 - 15cm.

Hàng ngày cho thêm độn chuồng đặc biệt là 

vị trí ổ đẻ. Trong thời gian đẻ cần loại bỏ kịp thời 

các con ngan quay lông (rụng lông ống ở cánh và 

đuôi), hoặc các con ngan có màu lông, màu mỏ 

và màu chân không nhạt đi sau một thời gian đã 

đẻ, vì những con đó đẻ rất kém.../.

TT (Theo NNVN)

GIỚI THIỆU 2 DÒNG NGAN VS CÓ NHIỀU ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
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1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày đầu khu vực chịu ảnh hưởng rìa đông 

nam vùng áp thấp phía tây. Khoảng ngày 2 - 3/5 
khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với 
vùng áp thấp phía tây bị nén bởi áp cao lạnh lục 
địa tăng cường yếu lệch đông. 

Những ngày sau khu vực chịu ảnh hưởng của 
rìa đông nam vùng áp thấp phía tây có xu hướng 
phát triển chậm về phía đông nam.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 01: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời 

nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2.

Ngày 02 - 03: Nhiều mây, có mưa, mưa rào 
rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông đề phòng 
có gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Từ ngày 4 - 10: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm 
có ngày có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình:     26.0 - 27.00C.
Nhiệt độ cao nhất:        33 - 350C.
Nhiệt độ thấp nhất:       22 - 240C.
Lượng mưa phổ biến:   20 - 40 mm, có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình:	         83 - 88%.
Tổng số giờ nắng:         45 - 55 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

1. CÂY TRỒNG, BẢO VỆ THỰC VẬT
- Chuẩn bị các điều kiện cho sản suất vụ mùa 

như: giống, vật tư phân bón, chuẩn bị ruộng gieo 
mạ mùa; Chuẩn bị các điều kiện để gieo đậu tương 
hè thu làm giống cho vụ đông bằng các giống: 
DT84, ĐT26, ĐVN5, ĐT51...

- Thu hoạch trà lúa cấy sớm để làm giống cho 
vụ mùa. Tranh thủ thời gian gặt đến đâu làm đất 
ngay đến đó để chuẩn bị cấy lúa mùa sớm. 

- Bón phân nuôi quả cho cây có múi, chuẩn bị 
đất, phân, túi bầu để nhân giống cây ăn quả, cây 
lâm nghiệp. Chăm sóc, tưới nước, tủ gốc cây ăn 
quả, cây lâm nghiệp mới trồng, phòng chống hạn 
cho vườn cây ăn quả, vườn chè.

- Chăm sóc và thu hoạch rau màu vụ hè.
- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi 

diễn biến của sâu bệnh hại và tổ chức phòng trừ 
kịp thời. Chú ý sâu bệnh hại lúa cuối vụ xuân: bệnh 
khô vằn, bọ rầy, sâu đục thân; sâu khoang, sâu 
đục quả, bệnh gỉ sắt hại đậu tương; Sâu cuốn lá, 
sâu khoang, bệnh đốm lá hại lạc; bệnh giả sương 
mai, phấn trắng hại cây họ bầu bí; Sâu đục thân, 
đục bắp, bệnh đốm lá, khô vằn hại ngô; bọ xít, sâu 
đục cành, sâu đục cuống quả, nhện lông nhung 
hại nhãn vải; rầy chổng cánh, sâu đục cành, nhện 
vàng, bệnh loét hại cây ăn quả có múi; rầy xanh, 
bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, bệnh chấm xám hại chè; 
đốm lá, sâu đục nụ hại hoa hồng, hoa cúc. 

2. CHĂN NUÔI, THÚ Y
- Chăn nuôi đàn gia cầm sinh sản đợt 2 trong 

năm; chủ động các biện pháp chống nóng, nắng 
cho gia súc, gia cầm sinh sản, đàn bò sữa. Cần 
giảm mật độ nuôi trong chuồng, tăng cường khẩu 
phần ăn thô xanh, giảm lượng tinh bột, bổ sung 
các loại khoáng, vitamin để nâng cao sức đề kháng 
cho con vật nuôi.

- Xây dựng phương án phòng chống lũ lụt, dịch 
bệnh cho đàn vật nuôi mùa mưa bão, quản lý và 
chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm. Đối với các 
vùng trũng dễ ngập úng, vùng phân lũ, phân chậm 
lũ cần có phương án, kế hoạch để sẵn sàng di dời, 
bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

- Trường hợp có ngập úng chú ý thực hiện tốt 
các biện pháp vệ sinh tiêu độc và phun thuốc sát 
trùng để làm trong lành môi trường. Nâng cao sức 
đề kháng cho đàn gia súc gia cầm chủ động chống 
lại mầm bệnh xâm nhập. 

- Tổng vệ sinh tiêu độc môi trường, nhất là các 
vùng chăn nuôi mật độ cao, vùng ô nhiễm, các 
cơ sở kinh doanh giết mổ, chế biến động vật, sản 
phẩm động vật, phòng tránh các dịch bệnh mùa hè 
ở động vật và ở người. 

- Tổ chức diệt ruồi, muỗi, côn trùng là những 
nhân tố trung gian truyền bệnh nguy hiểm ở mùa hè.

- Tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn vật nuôi 
chưa được tiêm phòng hoặc hết thời gian miễn dịch…

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2018) 

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 5
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3. THỦY SẢN
- Nuôi vỗ cá trắm đẻ tái phát và cá chép cho 

sinh sản tái phát. 
- Nuôi vỗ cá chim trắng giai đoạn 2.
- Kiểm tra và cho cá trôi đẻ chính vụ vào cuối 

tháng, kiểm tra thành thục cá chim trắng.
- Phòng, trị bệnh khi cá chuyển mùa. Tăng 

cường các biện pháp chống nắng nóng cho cá, 
duy trì mực nước trong ao tối thiểu là 1,5m, tăng 
cường sục khí đảo oxy cho ao nuôi. Những ngày 
thời tiết trên 380C hạn chế cho cá ăn, nhiệt độ trên 
400C ngừng cho cá ăn.

- Đối với những ao nuôi cá rô phi, điêu hồng 
cần áp dụng biện pháp phòng bệnh nhiễm khuẩn 
streptococus như: duy trì mực nước nuôi đảm bảo 
>1,5m, dùng giá thể (bèo tây, rau muống,...) làm 
chỗ tránh nắng nóng cho cá, giảm khẩu phần ăn 
khi nhiệt độ cao, xử lý nước ao nuôi và tăng cường 
sục khí, đảo oxy trong ao.

4. THỦY LỢI
Điều tiết nước trên mặt ruộng, đảm bảo nước 

tưới cho lúa thời kỳ trỗ chín, trổ bông làm hạt. 
Đề phòng mưa đầu mùa gây úng ngập với những 
chân ruộng thấp. Các hồ chứa, trạm bơm sẵn sàng 
hoạt động khi có các trận mưa trước tiết tiểu mãn 
gây ra. Hoàn thành dứt điểm các hạng mục tu sửa 
công trình thủy lợi, đê điều; kiểm tra, bảo dưỡng 
toàn bộ máy bơm, máy đóng mở cửa cống, nắm 
vững các yêu cầu số lượng và chủng loại các phụ 
tùng thay thế các loại vật tư chuyên dùng cho công 
tác thủy lợi trong suốt mùa mưa bão. Kiểm tra 
toàn diện các phương tiện, nguyên vật liệu dự trữ, 
tổ chức biên chế nguồn nhân lực tham gia phòng 
chống thiên tai tại chỗ. Tổ chức huấn luyện các đội 
xung kích theo các phương án phòng chống thiên 
tai của địa phương./.

TTKN

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ, CHỐNG LŨ NĂM 2018
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công 

văn đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường công 
tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, 
chống lũ năm 2018.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Chỉ 
thị của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường 
công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, 
chống lũ năm 2018. Trong đó, đề nghị, tập trung xử lý 
cấp bách sự cố công trình đê điều bị hư hỏng do bão 
lũ năm 2017; lập phương án bảo vệ trọng điểm trong 
mùa lũ, bão năm 2018. Chỉ đạo tăng cường kiểm 
tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó 
khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 
việc tu bổ, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống 
xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo chất lượng, kịp 
thời đưa công trình vào chống lũ năm 2018.

Huy động mọi nguồn lực của địa phương để 
chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất 
trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các 
hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức 
thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão. Tập trung mọi 
nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công 
trình đang thi công liên quan đến đê điều xong 
trước mùa lũ, bão và có phương án bảo đảm an 
toàn cho công trình khi có lũ, bão.

Đối với những cống qua đê đã xảy ra sự cố 
những năm trưước, cống mới xây dựng nhưng 
chưa được làm việc trong điều kiện có lũ cao hoặc 
cống đang xây dựng cần phải xây dựng phương án 
bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy 

ra. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng 
các cống dưới đê để phát hiện các cống yếu, các 
cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm 
thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống 
không đảm bảo an toàn. Đối với các cống xung 
yếu phải có phương án bảo vệ do cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ 
chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện 
và tổ chức thực hiện. Đối với những cống không 
đảm bảo an toàn phải hoành triệt trước mùa lũ, 
bão 2018, cần chủ động lập phương án cấp nước 
(hoặc tiêu) hỗ trợ để giảm bớt mức độ ảnh hưởng 
do việc hoành triệt cống...

Bên cạnh đó, tiến hành tổng kiểm tra đánh giá 
chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các 
yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, 
xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng 
tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương 
châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê 
theo phương án và kế hoạch được duyệt. Căn cứ 
phương án hộ đê năm 2018, chỉ đạo chuẩn bị đủ 
số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng 
tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện 
có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư 
trong nhân dân trong trường hợp có sự cố xảy ra...

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông 
nghiệp & PTNT khẩn trương nghiên cứu, tham mưu 
tổ chức thực hiện, báo cáo UBND thành phố./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH 
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2018

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành 
Công văn số 2840/VP-ĐT đề nghị sở, ngành liên 
quan tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch 
và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018.

Theo đó, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước 
sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018, 
trong đó cho biết, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước 
sạch và Vệ sinh môi trường, năm nay, Bộ Nông 
nghiệp & PTNT chọn chủ đề: “Nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. Thời 
gian tổ chức phát động và hưởng ứng, từ ngày 15/4 
đến ngày 15/5/2018, có thể kéo dài đến Ngày môi 
trường Thế giới 5/6/2018 và lồng ghép với các hoạt 
động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày 
lễ hội của địa phương...

Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương 
tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và 
Vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực 
và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. 
Mỗi tỉnh, thành phố và bộ, ngành, đoàn thể tham gia 
thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình 
để tổ chức mít tinh phát động điểm, cổ động toàn 
dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các 

công trình cấp nước. Tổ chức tham quan công trình 
cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền 
vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước 
cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có 
hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu 
ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, 
nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn ở địa phương. Tổ chức ra quân tu sửa 
công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình 
và địa bàn công cộng. Huy động toàn dân làm tổng 
vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống 
văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Đảm 
bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì 
sức khỏe cộng đồng”.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở 
NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và đơn vị 
liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động 
hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn thành 
phố, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.../.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

ĐỊA CHỈ XANH
MÔ HÌNH TRỒNG MĂNG TÂY VIETGAP

Trên thị trường, măng tây hiện được xem là 
loại rau sạch, có giá trị dinh dưỡng cao nên được 
người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện diện tích trồng 
măng tây trên địa bàn Hà Nội đang được người 
dân mở rộng khá nhanh, rất dễ sẽ dẫn đến thị 
trường tiêu thụ không ổn định. Nhận định theo 
chiều hướng đó của thị trường, anh Nguyễn Chí 
Hải (thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức) 
đã chuyển hướng sang trồng măng tây theo quy 
trình VietGAP để nâng cao sức cạnh tranh cho sản 
phẩm của mình.

Mô hình trồng măng tây xanh của anh 
Nguyễn Chí Hải có diện tích gần 1ha, được Trung 
tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp Hà Nội cấp giấy chứng nhận VietGAP 
năm 2016. Anh Hải cho biết: Trồng măng tây 

theo quy trình VietGAP, anh phải tuân thủ nghiêm 
ngặt những quy định về giống, nguồn nước, đất 
trồng,... và sản phẩm được kiểm tra định kỳ của cơ 
quan chuyên môn. Cây giống được anh Hải nhập 
khẩu từ Mỹ. Về phân bón, anh Hải thường tự ủ 
phân gồm đậu tương đồ chín trộn với chế phẩm 
sinh học EM để bón cho cây.  Nước tưới cho cây 
thì hoàn toàn là nước sạch vì theo anh Hải, măng 
tây là giống cây ưa sạch, nếu nguồn nước bị ô 
nhiễm cây sẽ không phát triển, dẫn đến năng suất 
thấp. Vì vậy, anh đã đầu tư xây bể lọc đảm bảo 
đủ lượng nước tưới cho 1ha và lắp hệ thống tưới 
tiêu tự động. Mặc dù chi phí sản xuất cao hơn so 
với trồng thông thường, song trồng theo quy trình 
VietGAP cho năng suất ổn định và sản phẩm chất 
lượng, quan trọng hơn nữa với anh Hải đó là thay 
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đổi quan điểm canh tác, cải tạo chất lượng ngay 
từ khâu sản xuất, có như thế sản phẩm mới chinh 
phục người tiêu dùng bỏ tiền ra mua sản phẩm rau 
được coi là cao cấp này. 

Với quan điểm và cách làm trên, mô hình 
trồng măng tây theo quy trình VietGAP của anh 
Nguyễn Chí Hải (xã An Thượng, huyện Hoài Đức) 
hiện có đầu ra ổn định cho các kênh phân phối là 
các cửa hàng thực phẩm sạch, nhà hàng trên địa 

bàn Thành phố với giá thành từ 50.000 – 80.000/

kg (tùy kích cỡ).

Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 

Hộ trồng măng tây: Nguyễn Chí Hải

Địa chỉ liên hệ: Thôn An Hạ, xã An Thượng, 

huyện Hoài Đức

Điện thoại: 0165.879.996

Lưu Phượng 

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
TS. NGÔ VĨNH VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT 

Câu hỏi: Tại sao cây rau ngót đang lên 
xanh tốt tự nhiên đen ngang cây chết hàng 
loạt. Xin chuyên gia cho biết cách xử lý?

Trả lời: 
Cây rau ngót thường bị bệnh nấm hạch gây hại 

cả rễ, thân, lá và các bộ phận khác trên cây. Ban 
đầu thân bị các quầng màu đen xung quanh thân 
như bị thấm nước. Về sau trên thân chỗ bị bệnh 
xuất hiện lớp nấm màu trắng như sợi bông và có 
nhiều hạch nấm màu nâu và gây chết từng phần 
trên cây. Hạch của nấm gây bệnh tồn tại trong đất, 
hình thành các đĩa bào tử và giải phóng bào tử 
lây lan theo gió và nước, đất các cây xung quanh 
và ruộng kề bên. Nấm này gây hại trên nhiều cây 
trồng khác nhau như; bắp cải, đậu các loại, ớt...

Biện pháp phòng bệnh:
- Luân canh với lúa nước sau khi hết chu kỳ 

khai thác hay ruộng đã trồng được vài năm ở 
những nơi có điều kiện.

- Làm đất tơi xốp, lên luống cao, thoát nước 
trong mùa mưa, bón phân hữu cơ hoai mục kết 
hợp với chế phẩm nấm có ích Trichoderma hay 
Cheatonium có bán trên thị trường.

- Trồng rau ngót với mật độ vừa phải để tạo 
thông thoáng trên ruộng rau.

Biện pháp phòng chống khi ruộng bị bệnh:
- Sau khi thu hoạch một lứa rau, thu gom cây 

bị bệnh và tiêu hủy.
- Phun thuốc Antracol 70WP, Validacin 3 FL vào 

ổ bệnh để hạn chế bệnh lây lan trên đồng ruộng 
và đảm bảo thời gian cách ly tối thiểu 7 ngày trước 
khi thu hoạch lứa rau tiếp theo./.

Trong khi giá lợn trên thị trường giảm mạnh, 
nhiều nông dân phải giảm quy mô hay ngừng chăn 
nuôi thì đàn lợn của HTX chăn nuôi và dịch vụ 
Đồng Tâm tại xã Cấn Hữu huyện Quốc Oai vẫn 
duy trì ổn định. Có được thành công đó là do anh 
Nguyễn Đình Tường, Chủ tịch hội đồng quản trị 
kiêm giám đốc HTX đã nhanh nhạy nắm bắt thị 
trường, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào trong 
chăn nuôi.

Xuất phát từ người chăn nuôi thông thường, 
thị trường bấp bênh, được mùa thì mất giá. Từ 
tháng 8 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015 anh 
Tường được chọn tham gia mô hình chăn nuôi lợn 
theo hướng an toàn sinh học do Trung tâm phát 
triển chăn nuôi Hà Nội triển khai với quy mô 30 
con. Vừa chăn nuôi, vừa học hỏi, thực hiện nghiêm 

túc các bước kỹ thuật trong quá trình theo dõi, 
đánh giá tốc độ sinh trưởng của lợn khi sử dụng 
thức ăn sinh học, hệ số tiêu tốn của thức ăn sinh 
học, tình trạng dịch bệnh, tác động ảnh hưởng 
đến môi trường khi sử dụng thức ăn sinh học trong 
chăn nuôi và đánh giá chất lượng thịt lợn thơm, 
ngon hơn so với thịt lợn ở ngoài thị trường.  

Trong quá trình thực hiện mô hình, anh nhận 
thấy mình phải thay đổi, thay đổi chính mình và 
dần thay đổi cả thói quen của người tiêu dùng. 
Muốn thị trường đón nhận sản phẩm thì phải sản 
xuất theo hướng bền vững, tạo ra các sản phẩm 
thịt ngon, an toàn, từ đó làm sao để người tiêu 
dùng khi đã sử dụng những sản phẩm chất lượng 
rồi thì không thể sử dụng các loại thịt lợn khác. 
Anh nghĩ, muốn làm được việc này không khó 

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
NGƯỜI TIÊN PHONG CHĂN NUÔI LỢN BẰNG THỨC ĂN SINH HỌC 

TẠI HUYỆN QUỐC OAI
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chủ yếu là mình có quyết tâm, có dùng hết tâm 
huyết của mình để sản xuất ra các sản phẩm chất 
lượng hay không? Vì vậy, anh đã quyết tâm theo 
đuổi con đường mình đã chọn và anh được các cơ 
quan chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật, quy trình chăn 
nuôi và đặc biệt là giới thiệu sản phẩm đến người 
tiêu dùng. 

Đầu năm 2015, anh mạnh dạn phát triển quy 
mô đàn lợn lên 100 con chăn nuôi theo hướng an 
toàn sinh học. Khi trọng lượng đạt 10 - 20 kg thì 
lợn được bắt đầu cho ăn hoàn toàn thức ăn sinh 
học và phải đảm bảo tối thiểu là 120 ngày trước 
khi xuất bán. Anh Tường cho biết, thức ăn sinh 
học của lợn chủ yếu bằng cám tinh có hàm lượng 
dinh dưỡng cao, không chứa hoóc môn, thuốc kích 
thích sinh trưởng, chất tạo nạc, được phối trộn 
theo công thức cám sinh học do công ty TNHH và 
Thương mại Hiền Linh cung cấp.

Bên cạnh đó, chuồng trại chăn nuôi thường 
xuyên được vệ sinh sạch sẽ, môi trường nuôi được 
đảm bảo an toàn, có quy trình xử lý và thu gom 
chất thải trong chăn nuôi. Vì vậy, đàn lợn có tốc độ 
sinh trưởng ổn định, bình quân 20- 25kg/tháng; 
chất lượng thịt ngon, thơm đặc trưng.

Đặt hết tâm huyết để sản xuất ra thịt lợn chất 
lượng ngon, mang đến cơ quan chuyên môn kiểm 
tra sản phẩm đảm bảo chất lượng nhưng khi đàn 
lợn đạt tiêu chuẩn xuất bán anh gặp không ít khó 
khăn về đầu ra. Thương lái ép giá, nếu tính giá 
bằng thị trường thì anh bị lỗ. Mặc dù được các cơ 
quan đoàn thể giới thiệu quảng bá để tiêu thụ sản 
phẩm nhưng số lượng lợn nuôi nhiều không tiêu 
thụ hết. Anh đi khắp các cửa hàng thịt lợn trên 
thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp, khu chung 
cư cao cấp và cả người quen để tư vấn, giới thiệu. 
Cuối cùng lứa (100 con) lợn cũng xuất hết nhưng 
anh không có lãi thậm chí bị lỗ do chi phí nhiều. 

 Không nản lòng, anh vẫn quyết tâm đi theo 
con đường mình đã chọn và tiếp tục nuôi lợn theo 
hướng sinh học, đồng thời tự tìm đầu ra cho sản 
phẩm. Và đáp lại những lỗ lực đó của anh, khách 
hàng dùng sản phẩm thịt lợn đã bắt đầu tìm đến 
anh, những đơn hàng đầu tiên đã tiếp thêm động 
lực để anh xây dựng chuồng trại, tăng đàn, mở 
rộng chăn nuôi. Quy mô thường xuyên từ 130-
150 con lợn, thậm chí có thời điểm đàn lợn lên 
đến 300 con. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh có 
thu nhập trên 500 triệu đồng/năm từ trang trại 
lợn của gia đình.

Thành lập HTX chăn nuôi và dịch vụ 
Đồng Tâm:

Từ đầu năm 2016 đến giữa năm 2016 sản 
phẩm càng ngày bán càng mạnh, người tiêu dùng 
biết đến anh nhiều hơn. Đồng thời để giúp nhiều 
hộ ở trong và ngoài xã muốn tham gia mô hình 
chăn nuôi lợn sinh học, đến giữa năm 2016 anh 
quyết định thành lập HTX chăn nuôi và dịch vụ 
Đồng Tâm do anh làm chủ tịch Hội đồng quản trị, 
kiêm Giám đốc HTX nhằm chuyển từ sản xuất nhỏ 
sang sản xuất tập thể, mang tính chính thống, với 
quy mô lớn hơn. HTX ban đầu có 7 thành viên 
chăn nuôi tập trung. Các thành viên đều chung chí 
hướng và tâm huyết với ngành chăn nuôi, với mục 
đích cuối cùng là tạo ra sản phẩm thịt lợn ngon, 
đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.  

Hiện tại HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm 
ngày càng phát triển và kết nạp thêm 3 thành viên 
nữa, tổng số có 10 thành viên ở các xã Cấn Hữu, 
Nghĩa Hương, Phú Cát, Hòa Thạch và Đông Yên. 
Tổng đàn lợn duy trì khoảng 1.500 con lợn và được 
chăn nuôi theo một chuỗi khép kín từ khâu con 
giống đến khâu giết mổ, đóng gói, bảo quản sản 
phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực 
phẩm. HTX xây dựng kế hoạch nuôi cho các thành 
viên đảm bảo  các lứa lợn gối nhau không để lợn 
bị ứ đọng hay bị thiếu hàng. Anh cùng các thành 
viên xây dựng giá bán ổn định, lúc nào cũng cao 
hơn so với lợn thường từ 10 - 15%. Quyền lợi của 
các thành viên được đảm bảo. 

Hợp tác xã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát 
thức ăn, tình trạng sức khỏe của lợn, số lượng lợn 
chuẩn bị được xuất bán, nhằm đảm bảo số lượng 
lợn xuất bán ra thị trường không có lợn ốm hay 
dịch bệnh đảm bảo an toàn thực phẩm. Chính vì 
vậy, trong 2 năm qua, sản phẩm thịt lợn của HTX 
bán ra thị trường nhất là thị trường nội thành được 
người tiêu dùng đón nhận rất tốt, bởi chất lượng 
thịt ngon, thơm, an toàn vệ sinh thực phẩm và có 
dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc.

Hiện tại mỗi ngày HTX xuất bán từ 400-500kg 
thịt “lợn sạch”, những ngày thứ 3 và thứ 6 hàng 
tuần đơn hàng nhiều hơn có thể lên tới 600 – 700 
kg.  Anh Tường cũng như các thành viên HTX chăn 
nuôi và dịch vụ Đồng Tâm đang đẩy mạnh xây 
dựng thương hiệu sản phẩm thịt “lợn sạch” của 
HTX. Đồng thời đa dạng mặt hàng từ sản phẩm 
thịt lợn tươi sống đến các mặt hàng sơ chế như 
giò, súc xích... được thị trường đón nhận rất tốt.

Từ những nỗ lực và thành quả đã đạt được, 
mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ khâu sản 
xuất đến tiêu thụ sản phẩm thịt lợn chất lượng cao 
của HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm rất đáng 
để học tập và nhân rộng./.

 Nguyễn Thị Oanh
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Đối với mặt hàng lương thực: Tuần qua, 
giá bán các mặt hàng lương thực tiếp tục duy trì ổn 
định. Giá gạo Xi dẻo dao động từ 12.000 - 13.500 
đ/kg, gạo tám Thái có giá phổ biến từ 18.000 – 
20.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động 
từ 17.000 - 18.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng 
ổn định ở mức từ 25.000 - 27.000 đ/kg; Đối với 
mặt hàng đậu đỗ các loại, nhu cầu mua của người 
tiêu dùng đã tăng khi thời tiết vào hè song giá 
bán giữ ổn định ở mức như sau: Đậu xanh có vỏ 
giá từ 42.000 - 46.000 đ/kg, đậu đen giá 45.000 
– 48.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ
48.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Sau 2 
tuần giá lợn hơi trên thị trường bật tăng mạnh lên 
mức từ 40.000 – 41.000 đ/kg thì đến thời điểm 
hiện tại, giá lợn hơi lại đang quay đầu giảm giá và 
duy dao động quanh mức từ 37.000 – 39.000đ/
kg. Các  thương lái cho rằng, nguyên nhân giá 
lợn tăng nóng trong những ngày qua là do có một 
lượng lớn được xuất qua biên giới; Giá bán thịt lợn 
tại các chợ đang phổ biến như sau: Thịt mông sấn 
và thịt ba chỉ có giá từ 75.000 - 85.000đ/kg; xương 
sườn 90.000 - 95.000 đ/kg; thịt bò có giá 240.000 
- 260.000 đ/kg; gà ta hơi giá dao động từ 100.000 
-110.000đ/kg, giá vịt hơi trên thị trường vẫn duy 
trì ở mức từ 48.000 - 50.000 đ/kg. Với mặt hàng 
thủy hải sản có giá như sau: Cá trắm giá từ 65.000 

- 75.000 đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, 
tôm đồng có giá từ 180.000 - 230.000 đ/kg, ngao 
giá 18.000 - 20.000 đ/kg...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Trong 
tuần qua, giá bán các mặt hàng rau xanh tại các 
chợ duy trì ổn định. Rau muống, rau mùng tơi, rau 
ngót có giá từ 4.000 - 5.000 đ/mớ, rau cải ngọt 
giá từ 10.000 - 12.000đ/kg, rau dền giá 3.000 - 
4.000đ/mớ, dưa chuột giá 12.000 - 15.000 đ/kg, 
cà chua vẫn dao động ở mức từ 8.000 - 10.000đ/
kg do đang là chính vụ thu hoạch nên giá bán 
mặt hàng này cũng giảm mạnh so với cùng kỳ 
tháng trước. Cà pháo có giá từ 16.000 – 20.000 
đ/kg, mướp hương đầu mùa có giá bán cao từ 
20.000 – 25.000 đ/kg.  Đối với một số mặt hàng 
trái cây có giá như sau: Quýt Sài Gòn giá từ 45.000 
- 50.000 đ/kg; dưa hấu giá 16.000 - 18.000 đ/kg, 
hồng xiêm giá từ 35.000 - 40.000 đ/kg, dứa có giá 
từ 7.000 - 9.000 đ/quả, xoài Thái giá từ 35.000 - 
40.000 đ/kg...

Về vật tư nông nghiệp: Giá bán các mặt 
hàng phân bón trên thị trường tuần qua tiếp tục 
duy trì ổn định; giá bán lẻ mặt hàng này tại các 
đại lý đang dao động như sau: Đạm urê ngoại giá 
phổ biến từ 10.000 - 11.000 đ/kg, NPK Văn Điển 
5.10.3 giá bán 4.500 - 5.000 đ/kg, Kali giá 11.000 
- 11.500 đ/kg./.

NB (TH)

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của 
Tổng cục Hải quan, nhập khẩu thủy sản các loại 
vào thị trường Việt Nam trong tháng 3/2018 tăng 
35,8% so với tháng 2/2018 và tăng 16,2% so với 
tháng 3/2017, đạt 133,99 triệu USD. Tính chung 
tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản cả quý 1 năm 
2018 đạt gần 406,46 triệu USD, tăng trên 27,9% 
so với cùng kỳ năm 2017.

Việt Nam nhập khẩu thủy sản chủ yếu từ Ấn 
Độ, Na Uy, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản; Trong 
đó nhập nhiều nhất từ Ấn Độ, với 91,22 triệu USD 
chiếm 22% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy 
sản của cả nước, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 
ngoái, nhập từ Na Uy 44,42 triệu USD, chiếm gần 
11%, tăng 86,3%; Đài Loan đạt 28,66 triệu USD, 
chiếm 7%, tăng 31,2%, nhập từ Trung Quốc 24,33 
triệu USD, chiếm 6%, giảm 11,5%.

Nhập khẩu thủy sản từ thị trường các nước 
Đông Nam Á nói chung chỉ chiếm 8% trong tổng kim 

ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, đạt 32,09 
triệu USD, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 19 thị trường chủ yếu cung cấp thủy 
sản nhập khẩu cho Việt Nam quý 1 năm nay, chỉ có 
6 thị trường giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 
ngoái, còn lại các thị trường khác đều tăng kim 
ngạch; trong đó nhập khẩu thủy sản từ thị trường 
Philippines tăng mạnh nhất 115,8% so với cùng 
kỳ năm ngoái, đạt 2,26 triệu USD; nhập khẩu từ 
thị trường Indonesia cũng tăng mạnh 100,3%, đạt 
19,75 triệu USD; Chile tăng 98,4%, đạt 21,77 triệu 
USD; từ Na Uy tăng 86,3%, đạt 44,42 triệu USD; 
Malaysia tăng 82%, đạt 1,48 triệu USD.   

Ngược lại, nhập khẩu thủy sản sụt giảm từ các 
thị trường như: Myanmar, Đan Mạch, Singapore, 
Trung Quốc với mức giảm lần lượt 40,4%, 38,3%, 
13,2% và 11,5% so với quý 1/2017./.

TT (Theo Vinanet)

NHẬP KHẨU THỦY SẢN TỪ PHILIPPINES VÀ INDONESIA TĂNG RẤT MẠNH
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 27 tháng 04 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 6.500 7.500 6.500 7.000 7.000 7.500 7.000 7.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 10.500 12.500 10.500 12.500 11.000 11.500 12.000 13.000 11.000 11.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 13.500 15.500 15.000 16.000 15.000 15.500 16.000 16.000 15.000 15.500

4 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 13.000 12.500 12.500 13.000 13.000 13.000 13.500 12.500 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.500 16.500 16.500 16.000 16.000 17.000 19.000 17.000 16.500

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 18.000 16.500 16.500 17.000 16.500 15.000 16.000 16.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 18.500 18.000 17.000 22.000 19.500 26.000 18.500 19.000 19.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng loại 1 25.000 25.500 27.000 25.000 27.000 25.000 30.000 30.000 30.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 31.000 30.000 30.000 35.000 35.000 32.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 25.000 22.000 20.000 30.000 21.000 22.000 22.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 48.000 44.000 40.000

12 Lạc nhân loại 1 48.000 48.000 50.000 40.000 53.000 55.000 50.000 48.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 42.000 50.000 42.000 40.000 50.000 50.000 42.000 45.000

14 Đạm urê ngoại loại 1 7.500 8.500 8.500 8.700 9.000 8.500 9.000 10.000 9.000 9.000

15 NPK 5.10.3 Văn 
Điển (giá tại Đlý) loại 1 4.200 5.500 5.000 4.100 4.500 5.000 4.500 5.500 4.500 4.500

16 Kali loại 1 8.000 9.000 8.500 10.500 8.000 9.500 9.500 12.000 10.000 10.000

17 Lân Văn Điển loại 1 4.000 5.000 4.000 3.800 4.000 4.000 3.800 4.500 4.000 4.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 27 tháng 04 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-Từ 
Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn hơi (lợn 
siêu nạc) loại 1 39.000 39.000 37.000 38.000 38.000 39.000 40.000 39.000 37.000 38.000

2 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 65.000 70.000 60.000 75.000 75.000 70.000 75.000 70.000 70.000 70.000

3 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 75.000 85.000 75.000 85.000 80.000 80.000 80.000 80.000 85.000 80.000

4 Thịt lợn ba chỉ loại 1 70.000 80.000 75.000 80.000 80.000 75.000 80.000 75.000 80.000 80.000

5 Thịt bò thăn loại 1 240.000 260.000 250.000 250.000 250.000 230.000 280.000 260.000 230.000 250.000

6 Thịt bò mông loại 1 230.000 250.000 240.000 240.000 250.000 220.000 260.000 250.000 220.000 230.000

7 Gà ta hơi loại 1 100.000 120.000 115.000 110.000 125.000 115.000 120.000 120.000 110.000 110.000

8 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 120.000 135.000 135.000 140.000 170.000 145.000 165.000 150.000 135.000 140.000

9 Gà công nghiệp 
hơi loại 1 45.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000

10 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 60.000 60.000 60.000 65.000 55.000 70.000 70.000 70.000 65.000

11 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 46.000 47.000 50.000 46.000 60.000 55.000 55.000 50.000

12 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 70.000 70.000 70.000 65.000 80.000 60.000 90.000 75.000 75.000 70.000

13 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 60.000 60.000 65.000 53.000 65.000 65.000 55.000 60.000

14 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 70.000 80.000 75.000 80.000 100.000 70.000 90.000 80.000 75.000 80.000

15 Cá chép > 1kg loại 1 60.000 60.000 55.000 55.000 70.000 55.000 65.000 60.000 75.000 60.000

16 Cá trắm > 2kg loại 1 70.000 60.000 60.000 60.000 70.000 60.000 70.000 80.000 75.000 65.000

17 Cá quả loại 1 90.000 130.000 120.000 100.000 120.000 110.000 100.000 100.000

18 Ngao loại 1 20.000 16.000 18.000 16.000 18.000 16.000 20.000 17.000 20.000 18.000

19 Tôm sú loại 1 470.000 400.000 370.000 550.000 400.000 380.000 350.000 450.000

20 Cua đồng loại 1 140.000 160.000 160 000 180.000 140.000 140.000 160.000 150.000 150.000 150.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 27 tháng 04 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 45.000 55.000 52.000 45.000 60.000 40.000 50.000 50.000 45.000 50.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 20.000 17.000 20.000 15.000 14.000 20.000 20.000 20.000 20.000

3 Quýt Sài Gòn loại 1 50.000 40.000 50.000 40.000 50.000 40.000 45.000 45.000

4 Xoài thái loại 1 35.000 50.000 40.000 40.000 40.000 35.000 50.000 45.000 40.000 40.000

5 Ổi loại 1 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000

6 Bưởi năm roi loại 1 45.000 35.000 35.000 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000

7 Nho Ninh Thuận loại 1 80.000 85.000 80.000 70.000 80.000 75.000 80.000 70.000

8 Dứa (quả) loại 1 8.000 6.000 7.000 10.000 9.000 10.000 10.000 9.000

9 Hồng xiêm loại 1 35.000 50.000 40.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000

10 Chôm chôm loại 1 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000

11 Cà chua loại 1 10.000 10.000 12.000 10.000 7.000 12.000 10.000 12.000 12.000 10.000

12 Cà rốt loại 1 6.000 8.000 8.000 7.000 7.000 8.000 10.000 8.000 8.000

13 Khoai tây loại 1 12.000 14.000 12.000 12.000 13.000 10.000 12.000 13.000 14.000 11.000

14 Rau cải ngọt loại 1 10.000 14.000 12.000 12.000 12.000 12.000 15.000 15.000 14.000 12.000

15 Rau dền loại 1 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000

16 Bắp cải loại 1 5.000 8.000 5.000 5.000 6.000 5.000 7.000 5.000

17 Dưa chuột loại 1 12.000 15.000 12.000 10.000 12.000 12.000 10.000 12.000 14.000

18 Rau mùng tơi
 (mớ) loại 1 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 5.000 4.000 4.000 4.000

19 Rau muống 
 (mớ) loại 1 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000 4.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 1.000 3.000 4.000 5.000 4.000 4.000 6.000 5.000 4.000 3.000

21 Hoa ly hồng (cành) loại 1 20.000 20.000 15.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 20.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 1.500 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 5.000 4.000 3.500 3.000
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Ngày 27 tháng 04 năm 2018
 (ĐVT: đ/kg)

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hà Giang Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 6.500 6.500

2 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 12.000 12.500

3 Đậu tương loại 1 28.000 26.000 28.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 57.000 55.000 52.000

5 Lạc nhân loại 1 48.000 48.000 50.000

6 Miến dong loại 1 75.000 72.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 40.000 38.500 38.000

8 Thịt mông sấn loại 1 80.000 70.000 75.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 72.000 70.000 72.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 100.000 100.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 78.000 75.000

12 Vịt hơi loại 1 56.000 45.000 45.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 230.000 240.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.500 3.500

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.000 6.500 6.500

16 Tôm sú loại 1 470.000 450.000 460.000

17 Cá quả loại 1 100.000 95.000 95.000



18 Số 12 - Ngày 30 tháng 4 năm 2018

 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 27 tháng 04 năm 2018

STT Mặt hàng và quy 
cách Loại Hà Giang Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 16.000 17.000

2 Bưởi da xanh loại 1 100.000 90.000 90.000

3  Xoài cát chu loại 1 40.000 40.000 35.000

4 Na loại 1 80.000 75.000 75.000

5 Thanh long loại 1 35.000 35.000 35.000

6 Cà rốt loại 1 10.000 8.000 8.000

7 Hành tây loại 1 10.000 10.000 10.000

8 Khoai  tây loại 1 13.000 12.000 12.000

9 Cà chua loại 1 10.000 9.000 8.000

10 Rau mùng tơi (mớ) loại 1 4.000 3.000 3.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 50.000 48.000 47.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Đậu cô ve loại 1 12.000 10.000 10.000

14 Dưa chuột loại 1 15.000 10.000 12.000

15 Hành củ ta khô loại 1 70.000 65.000 65.000

16 Bí đao loại 1 18.000 15.000 15.000



Sản xuất & Thị trường 19

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Kinoko 

Thanh Cao
Đại diện: 

Bà Dương Thị Thu 
Huệ - Chủ tịch 

HĐQT 

Thôn Đốc Kính, xã 
Đốc Tín, 

huyện Mỹ Đức, 
Hà Nội

ĐT:0904.684.113

Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát 
triển các giống nấm Việt, công ty không chỉ là nơi 
nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là 
nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng 
nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm 
của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật 
này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản 
phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng 
của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, 
nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại 
các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).

2

Chuỗi thịt lợn sinh 
học Organic Green 

Đại diện: 
Công ty TNHH thực 
phẩm sạch Organic 
Green, ông Nguyễn 

Văn Chữ – 
Giám đốc

KCN Quất Động, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT:0983.106.345

Mô hình liên kết các hộ chăn nuôi quy mô lớn (được 
chứng nhận VietGAP) tham gia ký kết hợp đồng 
chăn nuôi sử dụng thức ăn sinh học; sản phẩm 
được giết mổ công nghiệp và cấp đông đúng quy 
trình. Sản phẩm đã có mặt tại siêu thị, các cửa hàng 
tiện ích với nhãn thịt lợn sinh học Organic Green.

3

Mô hình chuỗi thịt 
lợn SHF
Đại diện: 

Công ty Cổ phần 
Tập đoàn chế biến 
thực phẩm Nam Hà 

Nội, ông Võ Việt 
Dũng – Chủ tịch 

HĐQT

Lô 1 - CN1 - Cụm 
Công nghiệp Ngọc 

Hồi, Thanh Trì, 
Hà Nội

ĐT:0243.6892344
0913.227703

Hotline: 
0915289009 - 
0915289006

Công ty cổ phần Tập đoàn chế biến thực phẩm 
Nam Hà Nội tổ chức có quy mô chăn nuôi hiện tại 
khoảng 3.000 con. Trên địa bàn Hà Nội, công ty 
đã ký hợp đồng tiêu thụ cho 10 trại chăn nuôi quy 
mô lớn ngoài khu dân cư. Hiện nay, công ty đã giết 
mổ trung bình 50 con lợn/ngày, cung cấp cho thị 
trường 4-5 tấn thịt lợn/ngày.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ sản xuất rau hữu 
cơ ứng dụng công 
nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối – 

Chủ hộ sản xuất  

Thôn Đoài Khê, xã 
Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153

Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại 
rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng 
tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng 
dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng 
ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng 
cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất 
nguồn gốc. 

2

Hợp tác xã hoa cây 
cảnh và dịch vụ

 Hồng Vân
Đại diện: 

Ông Nguyễn Văn Đăng 

Thôn Vân La, xã Hồng 
Vân, huyện Thường 

Tín, Hà Nội
ĐT: 0904.310523

Sản xuất và kinh doanh các loại trà chùm 
ngây sản phẩm đảm bảo chất lượng.

3

HTX dịch vụ tổng hợp 
Tâm Nguyên

Đại diện: 
Bà Dương Thị Ngân

Cụm 2, xã Phụng 
Thượng, huyện Phúc 

Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0941.891.898

Sản xuất và kinh doanh các loại trà, bột 
chùm ngây sản phẩm đảm bảo chất lượng.

4

HTX dịch vụ Nông 
nghiệp Việt Doanh

Đại diện: 
Ông Đào Việt Dũng 

Khu 6, thôn Thường 
Lệ, xã Đại Thịnh, 

huyện Mê Linh, Hà Nội 
ĐT: 0169.5902195

Sản xuất và kinh doanh các loại rau, củ, quả 
đảm bảo chất lượng và sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Thực phẩm sạch 
Khánh Nguyên

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Thủy

Số 05, phường 
Thượng Cát, quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 ĐT: 0934.514389

0985.388.765

Chuyên cung cấp thực phẩm sạch, thực 
phẩm an toàn, như: Giá đỗ xanh, giá đỗ 
tương, đậu phụ, chuối các loại đảm bảo 
chất lượng.

2

Công ty cổ phần bữa 
ăn an toàn
 Đại diện: 

Ông Nguyễn Thái 
Hoàng – Giám đốc

Số 3/166 Trần Duy 
Hưng, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội
ĐT: 0989.009.889

Công ty chuyên cung cấp các loại thực 
phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
đảm bảo chất lượng. 

3

Thực phẩm sạch
 An Nguyên
Đại diện: 

Bà Nguyễn Thùy Anh

Kiot 7, D1CT2 KĐT Tây 
Nam Linh Đàm, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 0982.913.396

Công ty chuyên cung cấp các loại thực 
phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
đảm bảo chất lượng.

4

Thực phẩm 
sạch Nông trang

Đại diện: 
Ông Nguyễn Hoàng Anh

10A Lê Hồng Phong, 
phường Hà Cầu, quận 

Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0904.849.183

Chuyên cung cấp các nông sản, thực phẩm 
của các vùng miền. Sản phẩm đều có nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, đảm bảo tươi, ngon chất lượng. 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
HTX chăn nuôi Hòa Mỹ

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Thanh

Xã Vạn Thái, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0913.371.477

Chuyên chăn nuôi và kinh doanh lợn giống 
và lợn thịt. Sản phẩm chăn nuôi theo tiêu 
chuẩn VietGAP, đảm bảo chất lượng.

2

HTX Thủy sản 
Ngọc Động
Đại diện: 

Ông Lê Văn Tín

Xã Hòa Lâm, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0983.295.806

Chuyên sản xuất và kinh doanh thủy sản 
đảm bảo chất lượng.

3

Trang trại 
chăn nuôi lợn thịt

Đại diện: 
Nguyễn Văn Lâm

Xã Cấn Hữu, huyện 
Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0989.892.335

Trang trại chăn nuôi lợn thịt với số lượng lớn 
đảm bảo chất lượng.

4
HTX Thịnh Phát

Đại diện: 
Ông Bùi Văn Huyên

Xã Đông Yên, huyện 
Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0968.938.556

Chuyên chăn nuôi và kinh doanh gà đẻ và 
lợn thịt thương phẩm. Sản phẩm đảm bảo 
chất lượng.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất gốm sứ 
Tuấn Linh
Đại diện: 

Ông Nguyễn Anh Tuấn 
– Chủ cơ sở

Xóm 4, xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, 

Hà Nội
ĐT:0962.955.866

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất 
lượng bền, đẹp.

2

Cơ sở sản xuất gốm sứ 
Như Anh
Đại diện: 

Bà Phạm Như Anh – 
Chủ cơ sở

Số 133, xóm 5, xã 
Bát Tràng, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội
ĐT:0943.933.896

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất 
lượng bền, đẹp.

3

Cơ sở sản xuất gốm sứ 
Tú Thu

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Thu – 

Chủ cơ sở

Số A21 chợ gốm xã 
Bát Tràng, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội
ĐT:0946.393.686

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất 
lượng bền, đẹp.

4

Cơ sở sản xuất gốm sứ 
Hoan Hằng
Đại diện: 

Bà Trần Thị Thu Hằng – 
Chủ cơ sở

Ki ốt 32, chợ gốm xã 
Bát Tràng, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội
ĐT:0986.361.105

Cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh sản 
phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất 
lượng bền, đẹp.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Nhà vườn Huy Dung

Đại diện: 
Ông Nguyễn Quốc Huy 

Xã Xuân Quan, huyện 
Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên
ĐT: 0984.011.661

Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội 
thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình 
đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

2

Nhà vườn 
Cường Hướng

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Cường 

Xã Xuân Quan, huyện 
Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên
ĐT: 0984.999.026

Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội 
thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình 
đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

3
Nhà vườn Kiên Hiên

Đại diện: 
Bà Vũ Thị Hiên 

Xã Xuân Quan, huyện 
Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên
ĐT: 0964.055.989

Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội 
thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình 
đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

4
Nhà vườn Điền Nụ

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Nụ 

Xã Xuân Quan, huyện 
Văn Giang, tỉnh

 Hưng Yên
ĐT: 0975.468.976

Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội 
thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình 
đảm bảo chất lượng bền, đẹp.


